	
	



CHƯƠNG 
CHỦ ĐỀ 3: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
PHẦN 1: LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
[image: image1.wmf]TQP

+=-

ururur


PHẦN 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực, ba lực không song song
1. Phương pháp giải

	
Bài toán cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực, ba lực không song song, ta làm theo 4 bước sau:
Bước 1: Xác định và biểu diễn các lực tác dụng lên vật.
Bước 2: Trượt các lực về chung gốc.
Bước 3: Áp dụng điều kiện cân bằng đối với vật rắn chịu tác dụng của hai lực, ba lực không song song.
Bước 4: Từ hình vẽ, sử dụng các kiến thức hình học để tính toán.
	
Ví dụ: Một quả cầu đồng chất có trọng lượng 50 N được treo vào tường nhờ một sợi dây. Khi cân bằng dây lệch góc 45° so với phương thẳng đứng. Tính lực căng của dây treo?
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Hướng dẫn
Tác dụng lên quả cầu có trọng lực P, sức căng dây T cùng đi qua trọng tâm và phản lực Q của tường vuông góc với tường.

Vật đứng yên nên ba lực này phải đồng quy tại tâm của quả cầu.

Từ điều kiện cân bằng của vật rắn ta suy ra:
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Vidu 3 Mat thanh dai 6ng chat co
twong théng dirng nho mot ban I, con déu A clia thanh dumc treo vao tvong bang mot sgi
day. Khi can bang thanh n3m ngang va soi day tao voi thanh mot géc 30°. Ly g =10 m/s%.
Luc cang clia soi day bang

A.10N. B.20N. C.20V3N. D.10V3N.

Huwéng dan
DAu O ciia thanh duoc gén vao tudng nhd B
mét ban 1& nén thanh co thé quay quanh
tryc quay qua O.
Goi L 1a chiéu dai cta thanh.
Téac dung lén thanh cé:

« Trong lwc P c6 xu hwéng lam thanh O
quay cung chidu kim ddng hd, c6 phuong
thang ding vudng géc voi thanh va gia di
qua trong tam G cia thanh. Do d6 oG

tb bmes AAn A2 D 0GR =—|
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Từ tam giác lực trên hình vẽ:
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2. Ví dụ minh họa

	Ví dụ 1: Một vật khối lượng 1 kg được giữ trên mặt phẳng nghiêng góc 30° bằng một sợi dây song song với mặt phẳng nghiêng. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy g = 10 m/s2 . Lực căng của sợi dây bằng

A. 10 N.
B. 5 N.
C. 8 N.
D. 12 N.



Hướng dẫn
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Huéng dan

dung l&n vat.

Bute 1: Xac dinh va biéu dién cac luc tac

Buc 2: Trwgt cac lyc vé chung gbe.

Buoéc 3: Ap dung diéu kign can bing ddi
Vv&i vat rén chiu tac dung clia hai luc, ba lyc
khéng song song.

Buc 4: Tir hinh v8, st dung céc kién thirc

Téc dung 1én qué cau c6
trong luc P, strc cang day
T cung di qua trong tam va
phan lvc Q cta twdng
vudng géc Voi trong.

Vat dirng yén nén ba lyc
nay phai ddng quy tai tam
clia qua cau.

Tir didu kién can béng cla
vat ran ta suy ra:

a4«

2/7

T+Q0=-P
Tir tam gidc lyc trén hinh vé:
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Tác dụng lên vật có lực căng dây T, trọng lực P cùng đi qua trọng tâm và phản lực Q của mặt phẳng nghiêng. Vì vật nằm cân bằng nên ba lực này phải đồng quy ở trọng tâm của vật.
Từ điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song ta có: 
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Từ tam giác lực trên hình vẽ ta thấy lực căng dây T:

T = P.sin( = mgsin( = 1.10.sin300 = 5N.

( Chọn B.
	Ví dụ 2: Hai mặt phẳng đỡ tạo với phương ngang các góc 45°. Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2 kg. Bỏ qua mọi ma sát và lấy g = 10 m/s2. Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu?

A. 20 N
B. 28 N
C. 14 N
D. 1.4 


Hướng dẫn
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2. Vi dy minh hoa
Vi du 1: Mot vat ki lwong 1 kg duoc gilk trén mét phang nghiéng goc 30° bing mot soi
day song song voi mét phéng nghiéng. B qua moi ma sat. Ly g = 10 m/s®. Luc cang clia
sgi day bing

A.10N. B.5N. C.8N. D.12N.

Huéng dan

Tac dung 1én vat c6 lyc cang day T, trong
lyc P cung di qua trong tam va phan lyc Q
ciia mét phéng nghiéng. Vi vat ném can
bing nén ba luc nay phai déng quy & trong
tam ctia vat.

R EYE Iy owom oo =
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Tác dụng lên vật có trọng lực P và các phản lực Q1, Q2 của các mặt phẳng đỡ. Ba lực này đồng quy tại tâm quả cầu.

Do tính đối xứng nên hai phản lực bằng nhau về độ lớn Q1 = Q2 = Q.

Từ điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song: 
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Từ hình vẽ ta thấy hai mặt đỡ vuông góc với nhau, mà các phản lực vuông góc với mặt đỡ nên chúng cũng vuông góc với nhau.
Ta có: 
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( Chọn C.
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Huwéng dan

Téac dung Ién vat c6 trong Iwc P va cac
phén luc Q,, Q, clia céc mét phing d6. Ba
Ic nay déng quy tai tam qua cau.
Do tinh @i xtng nén hai phan Iyc bang
nhau vé& d6 16n Q, = Q i
Tir diéu kién can bing clia vat rén chiu tac
dung cta ba Iyc khéng song song:
Q;+Q;
Tt hinh v& ta thay hai mat 6& vudng goc véi nhau, ma cac phan lyc vuéng géc voi mat §
nén ching ciing vuéng géc véi nhau.
Pz 2.10.

Taco: P2 =Q*+Q*=Q=—==21-10y2 ~ 14N,
V2 2
——Chon C.
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Ví dụ 3: Một chiếc đèn có trọng lượng P = 50 N được treo vào tường nhờ một sợi dây. Muốn cho đèn ở xa tường hơn người ta dùng một thanh chống nằm ngang, một đầu thanh chống vào tường và một đầu thanh tì vào điểm B của sợi dây như hình vẽ. Bỏ qua trọng lượng của thanh. Khi hệ nằm cân bằng thì dây hợp với tường góc 45°. Phản lực của thanh bằng

A. 25 N.
B. 50 N.
C. 100 N.
D. 
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Hướng dẫn
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Q,+Q,=-P
T hinh1vé t; thay hai mat 46 vudng géc véi nhau, ma céc phan lyc vudng géc v&i mat 4o
nén chling ciing vudng géc véi nhau.
Tacs: P=@+Q? Q=210 105 1N
V2 2
——Chon C.
Vidu 3: Mét chiéc dén c6 trong luong P =50 N duorc treo vao tuong
nh& mét soi day. Mudn cho dén & xa twdng hon nguoi ta ding mot
thanh chéng ndm ngang, mét dAu thanh chéng vao twong va mot dau
thanh ti vao diém B clia si day nhw hinh v&. B3 qua trong lwgng cta
thanh. Khi hé ndm can bang thi déy hop véi trong géc 45°. Phan Iyc
clia thanh bang
A.25N. B.50N. C.100N. D.50\2N

Huéng dan
Tac dung 1&n dén c6 lyc cang day T, va trong luc P.
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Tác dụng lên đèn có lực căng dây T1 và trọng lực P. 
Vì đèn nằm cân bằng nên T1 = P.

Tác dụng lên thanh chống có phản lực Q của tường, lực căng dây T1 và T2. Thanh nằm cân bằng nên ba lực này đồng quy tại B và:
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Từ tam giác lực trên hình vẽ ta có: Q = T1.tan450 = T1 = 50N.

( Chọn B.

Dạng 2: Cân bằng của vật rắn có trục quay cố định
1. Phương pháp giải

	
Với bài tập cân bằng của vật rắn có trục quay cố định ta làm theo 3 bước sau:
Bước 1: Xác định trục quay.
Bước 2: Xác định các lực không đi qua trục quay, xu hướng làm cho vật quay theo chiều nào và cánh tay đòn của lực đó.
Bước 3: Áp dụng quy tắc momen đối với trục quay.
	
Ví dụ: Một thanh cứng trọng lượng 20 N một đầu được gắn vào tường nhờ một bản lề, đầu còn lại được treo vào sợi dây thẳng đứng. Tính độ lớn lực căng dây?
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A ZON. B.50N. C.100N. D.50\2N
| k Huéng dan
Tac dung 1én dén ¢ lyc cang day T, va trong lyc P.

Vi dén ndm can bing nén T, = P

Téc dung Ién thanh chéng c6 phan lyc Q cia twong,
Ic cang day T, va T, Thanh ndm can béng nén ba
Iy nay déng quy tai B va:

T,+Q=-T,

Tou e s o frén hinh vé ta c6; Q = T,.tan45° =T, =50N.
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Hướng dẫn
Thanh cứng có thể

quay quanh bản lề 

nên đó chính là trục quay của thanh.
Tác dụng lên thanh có:

Trọng lực P có xu hướng làm thanh quay cùng chiều kim đồng hồ, trọng lực P đặt tại trọng tâm thanh nên giá của nó cách trục quay đoạn 0,5 L (L là chiều dài thanh) 

Lực căng dây T có xu hướng làm thanh quay ngược chiều kim đồng hồ, giá của nó cách trục quay đoạn L.


Thanh nằm cân bằng nên theo quy tắc momen ta có:
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Chú ý: cánh tay đòn của lực là độ dài đoạn vuông góc hạ từ trục quay đến giá của lực đó.
2. Ví dụ minh họa
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Buéc 1: Xac dinh truc quay.

Buée 2: Xac dinh céc lyc khong di qua truc
quay, xu huéng lam cho vat quay theo
chidu nao va canh tay don clia lyc do.

&, dAu con lai duoc treo vao soi day thing
dirng. Tinh @6 16n Iyc cang day?

Huwéng dan

Thanh cing c6 thé
quay quanh ban 1&
nén dé chinh la truc
quay cta thanh.

Tac dung lén thanh co:

Trong Iwc P cé xu hwong lam thanh
quay ciing chiéu kim ddng hd, trong luc P
dat tai trong tam thanh nén gia ctia nd cach
tryc quay doan 0,5 L (L 14 chidu dai thanh)

Lyc cing day T co xu hwong lam thanh
auav navoc chidu kim ddng hd, gia cia nd
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Ví dụ 1: Một thanh cứng AB dài 7 m, khối lượng không đáng kể có trục quay O. Hai đầu thanh chịu tác dụng của hai lực 
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. Biết F1 = 50 N, F2 = 200 N và OA= 2 m. Đặt vào thanh một lực F3 hướng lên có giá cách trục quay O một đoạn 3 m. Tính độ lớn F3 để thanh nằm cân bằng?

A. 100 N.
B. 200 N.
C. 300 N.
D. 500 N.



Hướng dẫn

Tác dụng lên thanh có:


Lực F1 có xu hướng làm thanh quay ngược chiều kim đồng hồ, có giá cách trục quay đoạn OA = 2 m.


Lực F2 có xu hướng làm thanh quay cùng chiều kim đồng hồ, có giá cách trục quay đoạn OB = AB - OA = 7 - 2 = 5 m.


Lực F3 có xu hướng làm thanh quay ngược chiều kim đồng hồ, có giá cách trục quay đoạn OC = 3 m.

Theo quy tắc momen ta có: 
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( F1.OA + F3.OC = F2.OB ( 50.2 + F3.3 = 200.5 ( F3 = 300N
( Chọn C.

	Ví dụ 2: Một thanh nhẹ đồng chất AB có trọng lượng 30 N, đầu A được gắn vào tường nhờ một bản lề, đầu B được treo vào tường bằng một sợi dây căng nằm ngang. Khi cân bằng, thanh hợp với phương thẳng đứng một góc 30°. Lực căng dây có độ lớn bằng

A. 15 N.
B. 30 N.
C. 10 N.
D. 
[image: image12.wmf]53
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Hướng dẫn

Đầu A của thanh được gắn vào tường nhờ bản lề nên trục quay của thanh là tại A.

Gọi L là chiều dài của thanh.

Tác dụng lên thanh có:
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2. Vi dy minh hoa

A. 100 N.

Vi du 1: Mt thanh cieng AB dai 7 m, khéi lvong
khéng dang k& co truc quay O. Hai dau thanh chiu
tac dung ctia hai lyc Fva F, BiétF,=50 N, F,=200
N va OA = 2 m. Dt vao thanh mét lvc F, hwéng 1én
c6 gia cach truc quay O mét doan 3 m. Tinh d& Ion
F, @& thanh ndm can bang?

M, o =My =P.dp =Tds
el rioT=Poron
2 2

Chi y: canh tay don cla lyc 1a do dai doan vuéng goc ha tr truc quay Gén gia cta lyc d6.

B.200N. C.300N.
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• Trọng lực P có xu hướng làm thanh quay cùng chiều kim đồng hồ. Giá của trọng lực thẳng đứng đi qua trọng tâm O.

• Từ A hạ AH vuông góc với P khi đó AH là cánh tay đòn của trọng lực. Xét tam giác vuông OAH ta có:
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• Lực căng dây T có xu hướng làm thanh quay ngược chiều kim đồng hồ. Giá của nó nằm ngang đi qua đầu B nên ta có BC vuông góc với CA do đó CA là cánh tay đòn của T.

Xét tam giác vuông ABC ta có:
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Áp dụng quy tắc momen với trục quay tại A:
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( Chọn D.
	Ví dụ 3: Một thanh dài AO đồng chất có khối lượng 2 kg. Đầu O của thanh được gắn vào tường thẳng đứng nhờ một bản lề, còn đầu A của thanh được treo vào tường bằng một sợi dây. Khi cân bằng thanh nằm ngang vả sợi dây tạo với thanh một góc 30°. Lấy g = 10 m/s2. Lực căng của sợi dây bằng

A. 10 N.
B. 20 N.
C. 
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Hướng dẫn

Đầu O của thanh được gắn vào tường nhờ một bản lề nên thanh có thể quay quanh trục quay qua O.

Gọi L là chiều dài của thanh.
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Tác dụng lên thanh có:

• Trọng lực P có xu hướng làm thanh quay cùng chiều kim đồng hồ, có phương thẳng đứng vuông góc với thanh và giá đi qua trọng tâm G của thanh. Do đó OG chính là cánh tay đòn của P: 
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• Lực căng dây T có xu hướng làm thanh quay ngược chiều kim đồng hồ, có phương hợp với phương ngang góc 30°.

Từ O hạ OH vuông góc với dây AB, ta có OH chính là cánh tay đòn của lực căng dây T.

Xét tam giác vuông OAH ta có: 
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Áp dụng quy tắc momen: 
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Chọn B

PHẦN 3: BÀI TẬP TỔNG HỢP
Câu 1. Thanh nhẹ đồng chất AB = 1,6 m. Người ta treo các trọng vật P1 = 15 N, P2 = 25 N lần lượt tại A, B và đặt giá đỡ tại O để thanh cân bằng và nằm ngang. Tính OA?

A. 0,5 m.
B. 1 m.
C. 1,2 m.
D. 1,5 m.
Câu 2. Một quả cầu có khối lượng 1,5 kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây hợp với tường góc 45°. Cho g = 9,8 m/s2. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Lực ép của quả cầu lên tường là:

A. 20 N.
B. 10,4 N.
C. 14,7 N.
D. 17 N.
Câu 3. Một chiếc thước có khối lượng không đáng kể dài 1,1 m đặt trên một điểm tựa O như hình vẽ. Người ta móc ở hai đầu A và B của thước hai quả cân có khối lượng lần lượt là m1 = 500 g và m2 = 600 g thì thấy thước cân bằng và nằm ngang. Tính các khoảng cách OA và OB?
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A. 0,6 m và 0,5 m.

B. 0,5 m và 0,6 m.

C. 0,8 m và 0,4 m.

D. 0,4 m và 0,8 m.
Câu 4. Cho vật được đỡ bởi hai thanh như hình vẽ. Biết gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 và các phản lực do thanh tác dụng lên vật hướng dọc theo thanh. Lực do thanh (1) tác dụng lên vật là 50 N. Khối lượng của vật là:
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A. 2,5 kg.
B. 5 kg.
C. 7,5 kg.
D. 10 kg.
Câu 5. Một quả cầu bán kính bằng 20 cm được treo cân bằng vào tường thẳng đứng bằng một sợi dây dài 40 cm nối xuyên qua tâm quả cầu. Trọng lượng quả cầu bằng 30 N. Độ lớn lực căng dây bằng:

A. 30 N.
B. 15 N.
C. 
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D. 
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Câu 6. Một thanh gỗ dài 1,5 m nặng 12 kg, một đầu được gắn vào trần nhà nhờ một bản lề, đầu còn lại được buộc vào một sợi dây và gắn vào trần nhà sao cho phương của sợi dây thẳng đứng và giữ cho tấm gỗ nằm nghiêng hợp với trần nhà nằm ngang một góc (. Biết trọng tâm của thanh gỗ cách đầu gắn bản lề 50 cm. Tính lực căng của sợi dây? Lấy g = 10 m/s2.

A. 20 N.
B. 30 N.
C. 40 N.
D. 80 N.
Câu 7. Một vật được giữ vào tường nhờ một sợi dây treo và môt thanh cứng. Vật nặng 5 kg và lực do thanh tác dụng lên vật là 25 N và hướng dọc theo thanh. Xác định góc (, biết g = 10 m/s2?
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mot ban 18, dau con lai dwoc budc vao mét soi day va gén vao tran nha sao cho phuong
clia sgi day thing dirng va git cho tdm g& nim nghiéng hop véi trdn nha ndm ngang mét
géc o. Biét trong tam clia thanh gb cach Gau gén ban 18 50 cm. Tinh lyc cang clia soi day?
Léy g =10 m/s2.

A.20N. B.30N. C.40N. D.80N.
Cau 7 (ID: 31479) Mét vat dwoc gitr vao twdng nhe mot soi day treo va
mét thanh cing. Vat nang 5 kg va Iyc do thanh tac dung lén vatla 25 N
va huéng doc theo thanh. Xac dinh géc a, biét g=10m/s??

A. 60°. B.30°. C. 45° D. 15°.

Cau 8 (ID: 31480) Mot thanh sét dai, ddng chét, tiét dién déu, duoc dit trén ban sao cho

7 chidu dai cta n6 nhé ra khoi ban. Tai dau nho ra, ngudi ta d&t mot lyc F hwong thing
du'ng xuéng duéi. Khi lyc dat téi gid tri 40 N thi GAu kia cla thanh s&t bt d&u bénh 1&n. L&y
=10 m/s?. Tinh khéi lwong ciia thanh?
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A. 60°.
B. 300.
C. 45°.
D. 15°.
Câu 8. Một thanh sắt dài, đồng chất, tiết diên đều, đươc đặt trên bàn sao cho 
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 chiều dài của nó nhô ra khỏi bàn. Tại đâu nhô ra, người ta đặt một lực 
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 hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi lực đạt tới giá trị 40 N thì đầu kia của thanh sắt bắt đầu bênh lên. Lấy g = 10 m/s2. Tính khối lượng của thanh?

A. 2 kg.
B. 4 kg.
C. 6 kg.
D. 3 kg.
Đáp án:
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